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1 1421415103 Hồ Minh Trí Nam 08/03/1996 Cần Thơ DH14LKT02 Luật kinh tế 6.64 TB Khá 69 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

2 165862 Võ Hoàng Trân Nữ 22/11/1998 Cần Thơ DH16DUO01 Dược học 6.86 TB Khá 65 Khá Đạt HTKH Đạt Đạt Dược sĩ

3 165600 Lâm Thị Thu Trang Nữ 07/12/1997 Sóc Trăng DH16DUO01 Dược học 6.67 TB Khá 62 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

4 178124 Võ Thị Ngân Nữ 12/10/1999 Sóc Trăng DH17CNT01 Công nghệ thực phẩm 7.14 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

5 177804 Võ Thành Đạt Nam 08/12/1999 Long An DH17OTO01 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.58 TB Khá 71 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

6 177492 Ngô Mỹ Dung Nữ 01/01/1997 Bạc Liêu DH17XET01 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.91 TB Khá 59 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

7 176166 Lưu Trọng Nghĩa Nam 17/09/1999 Đồng Tháp DH17XET02 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.70 TB Khá 61 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

8 178175 Nguyễn Đặng Huyền Trân Nữ 20/08/1998 An Giang DH17XET02 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.18 TB Khá 57 Trung bình HTKH Đạt Đạt Đạt Cử nhân

9 1810449 Nguyễn Châu Diễm Trân Nữ 29/10/2000 An Giang 18QTK-TT Quản trị kinh doanh 6.88 TB Khá 56 Trung Bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

10 1810557 Võ Thị Cẩm Lình Nữ 27/04/2000 Kiên Giang DH18CNT02 Công nghệ thực phẩm 7.35 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

11 189508 Trần Thùy Dung Nữ 06/12/2000 Cần Thơ DH18KTO02 Kế toán 6.08 TB Khá 52 Trung Bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

12 1810824 Trần Anh Dũng Nam 20/08/1976 Bến Tre DH18HAY01 Kỹ thuật hình ảnh y học 7.52 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

13 1810269 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 09/02/2000 Hà Nội DH18LKT01 Luật kinh tế 7.19 Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

14 180709 Nguyễn Hoàng Vinh Nam 04/02/2000 Trà Vinh DH18LKT01 Luật kinh tế 6.81 TB Khá 63 Trung Bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

15 189415 Lê Võ Kiều Duyên Nữ 19/02/2000 Bạc Liêu DH18LKT02 Luật kinh tế 7.62 Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

16 189672 Trần Dư Trí Thảo Nam 16/11/1999 Cà Mau DH18OTO01 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.17 TB Khá 62 Trung Bình Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

17 180653 Ngô Quang Huy Nam 17/10/2000 Cà Mau DH18OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.18 TB Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

18 188106 Nguyễn Quốc Toan Nam 16/12/2000 Cà Mau DH18OTO03 Công nghệ kỹ thuật ôtô 5.83 Trung bình 66 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

19 1810283 Trần Hải Đăng Nam 15/07/2000 Bạc Liêu DH18OTO04 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.57 Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

20 1810328 Nguyễn Trương Tố Như Nữ 18/01/2000 Cần Thơ DH18QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.24 Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

21 1810184 Hà Phát Hưng Nam 09/02/2000 Kiên Giang DH18QTD02 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.29 Khá 63 Trung Bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

22 189765 Lâm Huỳnh Minh Thư Nữ 05/12/2000 Kiên Giang DH18QTK01 Quản trị kinh doanh 7.40 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

23 188520 Nguyễn Quốc Toàn Nam 09/03/2000 Sóc Trăng DH18XDU01 Kỹ thuật xây dựng 6.45 TB Khá 67 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

24 1810677 Nguyễn Thanh Xuân Nam 14/11/2000 An Giang DH18XDU01 Kỹ thuật xây dựng 6.66 TB Khá 65 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

25 189633 Huỳnh Thị Anh Thư Nữ 30/04/2000 Sóc Trăng DH18XET03 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.85 TB Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

26 191910 Lai Hoàng Gia Lai Nam 25/06/2001 Cà Mau 19CKO-TT Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.09 Khá 78 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

27 1910019 Nguyễn Phạm Tường Nam 30/01/2001 Hậu Giang 19CKO-TT Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.96 TB Khá 84 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

28 190060 Lê Vĩ Khang Nam 26/01/2000 Kiên Giang DH19OTO01 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.12 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

29 190056 Trịnh Quang Minh Nam 23/01/2001 Đồng Tháp DH19OTO01 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.99 TB Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

30 190485 Nguyễn Công Chánh Nam 04/04/2001 Tiền Giang DH19OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.88 TB Khá 62 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư
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31 190502 Trần Huy Hoàng Nam 18/02/2001 Đồng Tháp DH19OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.06 Khá 54 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

32 190469 Ngô Hữu Minh Nam 07/01/2001 Kiên Giang DH19OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.11 Khá 64 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

33 190389 Tiêu Chí Nguyện Nam 06/11/2001 Cà Mau DH19OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.50 TB Khá 64 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

34 190530 Phạm Văn Nhựt Nam 06/06/2001 Bạc Liêu DH19OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.97 TB Khá 66 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

35 190535 Huỳnh Duy Tân Nam 31/08/2001 Trà Vinh DH19OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.77 TB Khá 65 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

36 199384 Huỳnh Quốc Cường Nam 09/01/2001 Cần Thơ DH19OTO03 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.66 TB Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

37 192352 Châu Minh Đức Nam 08/11/2001 Cà Mau DH19OTO04 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.72 TB Khá 65 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

38 192471 Nguyễn Ngọc Huy Nam 13/12/2001 Đồng Tháp DH19OTO04 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.12 Khá 67 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

39 192529 Nguyễn Trung Nguyên Nam 20/09/2000 Bạc Liêu DH19OTO04 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.27 Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

40 192469 Võ Minh Thuận Nam 05/04/2001 Cần Thơ DH19OTO04 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.26 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

41 191376 Dương Quốc Hòa Nam 27/07/2000 Sóc Trăng DH19OTO05 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.04 Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

42 191238 Nguyễn Hữu Luận Nam 12/05/2001 Đồng Tháp DH19OTO05 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.01 Khá 64 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

43 191358 Lê Thanh Nhàn Nam 31/03/2001 Đồng Tháp DH19OTO05 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.15 Khá 65 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

44 191556 Phạm Hoài Tân Nam 06/10/2001 Kiên Giang DH19OTO05 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.51 Khá 67 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

45 191210 Nguyễn Hoàng Đức Thịnh Nam 07/03/2000 Đồng Tháp DH19OTO05 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.17 Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

46 192214 Trương Thành Học Nam 28/12/2000 Bạc Liêu DH19OTO07 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.16 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

47 199574 Võ Thiện Văn Nam 13/01/2001 Cần Thơ DH19OTO07 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.57 Khá 60 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

48 191084 Ngô Hoàng Khang Nam 01/02/2001 Hậu Giang DH19TIN02 Công nghệ thông tin 6.37 TB Khá 74 Khá Đạt Miễn Đạt Đạt Cử nhân 

49 198898 Nguyễn Hoàng Nghiêm Nam 25/04/2001 Bạc Liêu DH19XDU01 Kỹ thuật xây dựng 7.30 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

50 190372 Danh Thái Nam 30/07/1999 Kiên Giang DH19XDU01 Kỹ thuật xây dựng 7.62 Khá 85 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

51 190694 Phan Thanh Tiền Nam 27/01/2001 Kiên Giang DH19XDU01 Kỹ thuật xây dựng 6.86 TB Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

52 199610 Ngô Hoàng Phi Hổ Nam 01/01/2001 Cà Mau DH19QLD01 Quản lý đất đai 7.91 Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

53 191064 Lê Minh Triết Nam 21/09/2001 Kiên Giang 19XET-TT Kỹ thuật xét nghiệm y học 7.47 Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

54 180098 Lê Nguyễn Duy Linh Nam 13/03/2000 Kiên Giang DH18DUO01 Dược học 6.52 TB Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

55 1810115 Nguyễn Huỳnh Thanh Huy Nam 13/11/2000 Đồng Tháp DH18DUO03 Dược học 7.00 Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

56 188640 Huỳnh Thị Thu Diểm Nữ 06/02/2000 Vĩnh Long DH18DUO04 Dược học 6.68 TB Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

57 189144 Mã Yến Trinh Nữ 23/09/2000 Cần Thơ DH18DUO06 Dược học 6.72 TB Khá 65 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

58 177972 Thạch Ngọc Anh Nữ 19/12/1999 Cà Mau DH18KTR01 Kiến trúc 7.64 Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kiến trúc sư

59 180488 Mã Trung Nghĩa Nam 07/04/2000 Bạc Liêu DH18KTR01 Kiến trúc 7.49 Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kiến trúc sư

60 180935 Trương Vĩnh Phú Nam 02/11/2000 Cà Mau DH18KTR01 Kiến trúc 6.85 TB Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kiến trúc sư

61 177360 Nguyễn Thanh Toàn Nam 16/02/1999 Trà Vinh DH18KTR01 Kiến trúc 7.36 Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kiến trúc sư

62 191827 Lê Văn Hiếu Nam 08/12/2001 Lâm Đồng DH19HAY01 Kỹ thuật hình ảnh y học 7.07 Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

63 199544 Ngô Quyền Nhi Nữ 01/01/2001 Cà Mau DH19KTO01 Kế toán 6.81 TB Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

64 199176 Phạm Thị Thùy My Nữ 19/05/2001 Kiên Giang DH19KTO02 Kế toán 7.51 Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 
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65 199304 Đặng Uyển Nghi Nữ 04/11/2001 Sóc Trăng DH19KTO02 Kế toán 6.50 TB Khá 66 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

66 192285 Nguyễn Trường Duy Nam 01/01/2001 Cà Mau DH19LKT01 Luật kinh tế 6.80 TB Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

67 190792 Trần Thị Yến Nhi Nữ 10/10/2000 Kiên Giang DH19LKT01 Luật kinh tế 7.51 Khá 67 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

68 190403 Huỳnh Thanh Tú Nữ 02/04/2001 Sóc Trăng DH19LKT01 Luật kinh tế 7.72 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

69 191528 Nguyễn Chí Nhã Nam 19/04/2000 Bạc Liêu DH19LUA01 Luật 7.65 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

70 190572 Nguyễn Cẩm Thiết Nữ 06/09/2001 Cần Thơ DH19NNA01 Ngôn ngữ Anh 6.85 TB Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

71 199118 Trần Thị Như Quỳnh Nữ 21/09/2001 Bạc Liêu DH19QHC01 Quan hệ công chúng 7.90 Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

72 190564 Đồng Thanh Thảo Nữ 28/03/2001 Tiền Giang DH19QHC01 Quan hệ công chúng 8.06 Giỏi 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

73 190461 Lý Ngọc Hồng Ân Nữ 27/02/2001 Cần Thơ DH19QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 6.80 TB Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

74 199813 Cao Nguyễn Duy Tân Nam 04/01/2000 Sóc Trăng DH19QTD02 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.41 Khá 66 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

75 191939 Nguyễn Chí Nguyện Nam 19/05/2001 Cà Mau DH19QTK01 Quản trị kinh doanh 6.44 TB Khá 61 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

76 190129 Nguyễn Tấn Thanh Nam 06/06/2001 Kiên Giang DH19QTK01 Quản trị kinh doanh 6.79 TB Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

77 190149 Vi Hoàng Triệu Nam 28/02/2001 Kiên Giang DH19QTK01 Quản trị kinh doanh 7.07 Khá 57 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

78 192038 Trần Minh Trọng Nam 23/11/2001 Cà Mau DH19QTK01 Quản trị kinh doanh 6.55 TB Khá 67 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

79 190332 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 14/02/2001 Sóc Trăng DH19QTK02 Quản trị kinh doanh 6.56 TB Khá 58 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

80 191152 Nguyễn Thế Dũy Nam 25/05/2001 Kiên Giang DH19QTK03 Quản trị kinh doanh 6.52 TB Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

81 191427 Nguyễn Thanh Phát Nam 12/12/2001 Cà Mau DH19QTK04 Quản trị kinh doanh 6.70 TB Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

82 191822 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 14/10/2001 Cần Thơ DH19QTK06 Quản trị kinh doanh 6.84 TB Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

83 192220 Đặng Thái Sang Nam 05/04/2001 Cần Thơ DH19QTK06 Quản trị kinh doanh 6.61 TB Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

84 190580 Nguyễn Duy Khang Nam 04/07/2001 Cà Mau DH19QTN01 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7.10 Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

85 190274 Nguyễn Anh Thư Nữ 07/03/2001 Đồng Tháp DH19QTN01 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7.69 Khá 74 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

86 190344 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 22/09/2001 0 DH19QTS01 Quản trị khách sạn 7.62 Khá 62 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

87 191809 Nguyễn Thị Mỹ Thư Nữ 16/06/2000 Hậu Giang DH19QTS01 Quản trị khách sạn 7.28 Khá 65 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

88 190614 Lê Thị Diệu Hiền Nữ 10/10/2001 Đồng Tháp DH19TCN01 Tài chính - Ngân hàng 6.84 TB Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

89 190607 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 08/01/2001 Tiền Giang DH19TCN01 Tài chính - Ngân hàng 7.15 Khá 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

90 190825 Trần Thanh Thuận Nam 26/08/2000 Sóc Trăng DH19TCN01 Tài chính - Ngân hàng 6.39 TB Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

91 191627 Phạm Vân Khánh Nữ 09/01/2001 Bạc Liêu DH19TCN02 Tài chính - Ngân hàng 7.19 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

92 192338 Lư Tuấn Anh Nam 22/10/2001 An Giang DH19XET03 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.89 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

93 198956 Nguyễn Thị Lan Chi Nữ 13/05/2001 An Giang DH19XET03 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7.48 Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

94 192119 Trần Anh Thư Nữ 05/05/2001 Sóc Trăng DH19XET03 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.56 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

95 192453 Đoàn Thị Ái Vi Nữ 03/04/2000 Kiên Giang DH19XET03 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7.41 Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

96 151455 Hà Thiện Vinh Nam 09/08/1997 An Giang DH15DUO01 Dược học 5.95 Trung bình 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

97 177812 Nguyễn Huy Phong Nam 12/10/1999 Cần Thơ DH17CNT01 Công nghệ thực phẩm 7.02 Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

98 177785 Lê Thanh Tùng Nam 02/04/1996 An Giang DH17CNT01 Công nghệ thực phẩm 6.66 TB Khá 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư
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99 178093 Quách Trọng Trân Nam 15/03/1997 An Giang DH17OTO03 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.73 TB Khá 74 Khá HTKH Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

100 177409 Trần Thị Hồng Loan Nữ 24/09/1999 Sóc Trăng DH17QTD01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.69 Khá 67 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

101 166120 Trần Hoàng Minh Đăng Nam 16/06/1998 Cần Thơ DH17DUO01 Dược học 5.96 Trung bình 52 Trung Bình Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

102 177945 Võ Thị Nhớ Nữ 29/12/1998 Đồng Tháp DH17DUO04 Dược học 7.40 Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

103 180546 Trịnh Xuân Quỳnh Nữ 24/03/2000 Bạc Liêu DH18LKT01 Luật kinh tế 6.04 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

104 1810766 Lê Hoàng Chiến Nam 25/02/1997 Cần Thơ DH18OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.99 TB Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

105 188499 Quách Thị Minh Châu Nữ 20/05/2000 Vĩnh Long DH18QHC01 Quan hệ công chúng 7.59 Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

106 180254 Nguyễn Ngọc Hải Yến Nữ 05/10/2000 An Giang DH18QTK01 Quản trị kinh doanh 6.55 TB Khá 53 Trung Bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

107 1810439 Dương Hoàng Khang Nam 01/11/2000 Cần Thơ DH18QTK03 Quản trị kinh doanh 6.12 TB Khá 64 Trung Bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

108 1810459 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 20/08/2000 Cần Thơ DH18QTK04 Quản trị kinh doanh 6.48 TB Khá 58 Trung Bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân

109 199556 Trần Thanh Nguyên Nam 01/10/2001 Cà Mau DH19CKD01 Kỹ thuật cơ khí động lực 7.07 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

110 190951 Danh Thị Tuyết Linh Nữ 05/04/2001 Bạc Liêu DH19CNT01 Công nghệ thực phẩm 6.66 TB Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

111 190181 Trịnh Hải Đăng Nam 22/02/2001 Sóc Trăng DH19OTO01 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.01 Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

112 190069 Bùi Việt Hào Nam 13/06/2001 0 DH19OTO01 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.87 TB Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

113 190112 Trần Anh Hào Nam 24/10/2001 Trà Vinh DH19OTO01 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.90 TB Khá 65 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

114 190090 Nguyễn Trần Quốc Hoàng Nam 13/08/2001 Cần Thơ DH19OTO01 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.13 Khá 82 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

115 199993 Dương Quốc Thây Nam 07/11/1998 Trà Vinh DH19OTO01 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.45 Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

116 191041 Võ Trần Việt Anh Nam 11/12/2000 An Giang DH19OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.69 TB Khá 67 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

117 190411 Võ Chí Thiện Nam 01/05/2001 An Giang DH19OTO02 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.69 TB Khá 64 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

118 190933 Nguyễn Thanh Hậu Nam 12/07/2001 Cần Thơ DH19OTO03 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.95 TB Khá 71 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

119 190929 Dương Quốc Huy Nam 28/07/2001 Cà Mau DH19OTO03 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.28 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

120 190691 Huỳnh Công Nhựt Tân Nam 29/10/2001 Cần Thơ DH19OTO03 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.41 TB Khá 63 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

121 199454 Phạm Thành Phục Nam 12/07/2001 Cà Mau DH19OTO04 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.27 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

122 191584 Nguyễn Hồng Đức Nam 25/03/2001 Cần Thơ DH19OTO05 Công nghệ kỹ thuật ôtô 6.75 TB Khá 67 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

123 192128 Trần Hữu Nhân Nam 06/05/2001 Kiên Giang DH19OTO07 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7.57 Khá 86 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

124 192421 Trần Minh Hiếu Nam 11/05/2001 Bạc Liêu DH19XDU01 Kỹ thuật xây dựng 7.11 Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

125 190366 Nguyễn Việt Hưng Nam 19/04/2001 An Giang DH19XDU01 Kỹ thuật xây dựng 7.20 Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

126 191660 Nguyễn Trung Nguyên Nam 27/07/2001 Cà Mau DH19XDU01 Kỹ thuật xây dựng 6.46 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

127 190606 Võ Hoài Ninh Nam 06/12/2000 Bạc Liêu DH19XDU01 Kỹ thuật xây dựng 7.27 Khá 69 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

128 192043 Nguyễn Hoàng Quí Nam 07/03/2001 Đồng Tháp DH19XDU01 Kỹ thuật xây dựng 7.30 Khá 76 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

129 190325 Trần Nhật Quý Nam 23/07/2000 Cần Thơ DH19XDU01 Kỹ thuật xây dựng 7.32 Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Kỹ sư

130 180486 Đặng Minh Nhựt Nam 04/01/2000 Hậu Giang DH18DUO01 Dược học 6.50 TB Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

131 1810761 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 01/02/2000 Đồng Tháp DH18DUO01 Dược học 6.49 TB Khá 66 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

132 1810151 Phạm Nguyễn Đăng Thư Nữ 19/09/1999 An Giang DH18DUO02 Dược học 7.03 Khá 62 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ



Điểm
10

Xếp loại Điểm Xếp loại
Anh
văn 

Tin
học 

KNM KNNN
STT MSSV Họ đệm Tên

Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ngành
Học lực Rèn luyện Chuẩn đầu ra

Danh hiệu

133 180925 Nguyễn Đăng Khoa Nam 20/03/2000 Sóc Trăng DH18DUO03 Dược học 6.79 TB Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Dược sĩ

134 190006 Nguyễn Xuân Duy Nam 18/10/2001 Đồng Tháp DH19HAY01 Kỹ thuật hình ảnh y học 7.41 Khá 81 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

135 191459 Nguyễn Cao Hiền Duyên Nữ 20/12/2001 Cần Thơ DH19KTO01 Kế toán 6.83 TB Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

136 199799 La Hoàng Băng Long Nam 20/11/2000 Đồng Tháp DH19LKT01 Luật kinh tế 7.09 Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

137 199785 Phạm Thị Mỹ Tiên Nữ 25/12/2001 Kiên Giang DH19LKT01 Luật kinh tế 8.01 Giỏi 95 Xuất sắc Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

138 191856 Tăng Bảo Tôn Nam 13/07/2000 Bạc Liêu DH19LKT01 Luật kinh tế 6.57 TB Khá 64 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

139 192077 Lê Công Nguyện Nam 14/08/2001 Bạc Liêu DH19NNA03 Ngôn ngữ Anh 5.87 Trung bình 64 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

140 1910031 Nguyễn Thị Hồng Như Nữ 25/08/2001 Trà Vinh DH19NNA03 Ngôn ngữ Anh 7.04 Khá 65 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

141 199578 Trương Thị Mai Thi Nữ 04/02/2001 Hậu Giang DH19NNA03 Ngôn ngữ Anh 7.29 Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

142 191534 Hồ Thị Hạnh Nữ 17/10/2001 Kiên Giang DH19QTD03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.69 Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

143 199443 Phạm Tường Lê Nữ 06/01/2001 An Giang DH19QTD04 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.41 Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

144 199665 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 08/04/2001 Cần Thơ DH19QTD04 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.84 Khá 68 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

145 192354 Lê Thị Bích Trâm Nữ 10/11/2001 Kiên Giang DH19QTD04 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7.81 Khá 72 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

146 191153 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo Nữ 04/01/2001 Cần Thơ DH19QTK03 Quản trị kinh doanh 6.99 TB Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

147 191342 Nguyễn Lê Gia Nghi Nữ 09/01/2001 Đồng Tháp DH19QTK04 Quản trị kinh doanh 6.97 TB Khá 77 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

148 191560 Phạm Nhật Tiến Nam 10/11/2001 Đồng Tháp DH19QTK04 Quản trị kinh doanh 6.83 TB Khá 79 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

149 192069 Lương Văn Nhớ Nam 01/11/2000 Trà Vinh DH19QTN01 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.84 TB Khá 75 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

150 190578 Nguyễn Lam Phương Nữ 10/09/2001 Cà Mau DH19QTN01 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7.29 Khá 73 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

151 191112 Nguyễn Bảo Anh Nam 05/07/2001 Cần Thơ DH19QTS01 Quản trị khách sạn 7.23 Khá 64 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

152 191269 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 15/12/2001 An Giang DH19QTS01 Quản trị khách sạn 7.82 Khá 67 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

153 191330 Võ Thị Cẩm Tiên Nữ 26/04/2001 Đồng Tháp DH19QTS01 Quản trị khách sạn 7.81 Khá 61 Trung bình Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

154 190053 Hồ Tô Ngọc Như Ý Nữ 03/07/2001 Cà Mau DH19TCN01 Tài chính - Ngân hàng 6.70 TB Khá 70 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 

155 192401 Phạm Văn Trọng Nhân Nam 09/04/2000 An Giang DH19XET03 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7.22 Khá 80 Tốt Đạt Đạt Đạt Đạt Cử nhân 
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